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Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 5 Cung - cầu trong sản xuất và lưu 

thông hàng hóa 

 

Câu 1. Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ thế nào? 

A. Đang lưu thông trên thị trường 

B. Hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường 

C. Đã có mặt trên thị trường 

D. Do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường 

Câu 2. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì 

nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập được gọi là 

A. Cung 

B. Cầu 

C. Nhu cầu 

D. Thị trường 

Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung? 

A. Công ty sơn H hàng tháng sản xuất được 3 triệu thùng sơn để đưa ra thị trường 

B. Quần áo được bày bán ở các cửa hàng thời trang 

C. Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 tấn lúa để xuất khẩu 

D. Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán 

Câu 4. Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản 

xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây? 

A. Thu hẹp sản xuất 

B. Mở rộng sản xuất 

C. Giữ nguyên quy mô sản xuất 

D. Tái cơ cấu sản xuất 

Câu 5. Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 

20.000 chiếc, giá cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ 

A. Giảm 

B. Tăng 

C. Tăng mạnh 

D. ổn định 

Câu 6. Vận dụng quan hệ cung - cầu để lí giải tại sao có tình trạng "cháy vé" trong 

một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn? 

A. Do cung = cầu 

B. Do cung > cầu 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-la-khoi-luong-hang-hoa-dich-vu-b-hien-co-tren-thi-truong-va-chuan-bi-dua-55490
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khoi-luong-hang-hoa-dich-vu-ma-nguoi-tieu-dung-can-mua-trong-mot-thoi-ki-nhat-55491
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khoi-luong-hang-hoa-dich-vu-ma-nguoi-tieu-dung-can-mua-trong-mot-thoi-ki-nhat-55491
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bieu-hien-nao-duoi-day-khong-phai-la-cung-d-rau-sach-duoc-cac-ho-gia-dinh-55492
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-nhu-cau-cua-nguoi-tieu-dung-ve-mat-hang-nao-do-tang-cao-thi-nguoi-san-xuat-55493
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-nhu-cau-cua-nguoi-tieu-dung-ve-mat-hang-nao-do-tang-cao-thi-nguoi-san-xuat-55493
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-cung-ve-o-to-tren-thi-truong-la-30000-chiec-cau-ve-mat-hang-nay-la-55494
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-cung-ve-o-to-tren-thi-truong-la-30000-chiec-cau-ve-mat-hang-nay-la-55494
https://doctailieu.com/trac-nghiem/van-dung-quan-he-cung-cau-de-li-giai-tai-sao-co-tinh-trang-chay-ve-trong-mot-55495
https://doctailieu.com/trac-nghiem/van-dung-quan-he-cung-cau-de-li-giai-tai-sao-co-tinh-trang-chay-ve-trong-mot-55495
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C. Do cung < cầu 

D. Do cung, cầu rối loạn 

Câu 7. Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguồn 

cung không đáp ứng đủ thì sẽ xảy ra tình trạng gì dưới đây? 

A. Giá vật liệu xây dựng tăng 

B. Giá vật liệu xây dựng giảm 

C. Giá cả ổn định 

D. Thị trường bão hòa 

Câu 8. Ở trường hợp cung - cầu nào dưới đây thì người tiêu dùng sẽ có lợi khi mua 

hàng hóa ? 

A. Cung = cầu 

B. Cung > cầu 

C. Cung < cầu 

D. Cung ≤ cầu 

Câu 9. Khi giá cả hàng hóa tăng lên thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào 

dưới đây: 

A. Cung tăng, cầu giảm 

B. Cung giảm, cầu tăng 

C. Cung tăng, cầu tăng 

D. Cung giảm, cầu giảm 

Câu 10. Khi giá cả giảm thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây? 

A. Cung tăng, cầu giảm 

B. Cung giảm, cầu tăng 

C. Cung tăng, cầu tăng 

D. Cung giảm, cầu giảm 

Câu 11. Ở trường hợp cung - cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại? 

A. Cung = cầu 

B. Cung > cầu 

C. Cung < cầu 

D. Cung ≤ cầu 

Câu 12. Giả sử cầu về lượng bia trong dịp Tết Nguyên đán là 12 triệu lít, cung về lượng 

bia là 15 triệu lít. Số liệu trên phản ánh 

A. Cung = cầu 

B. Cung > cầu 

C. Cung < cầu 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhu-cau-ve-mat-hang-vat-lieu-xay-dung-tang-manh-vao-cuoi-nam-nhung-nguon-cung-55496
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhu-cau-ve-mat-hang-vat-lieu-xay-dung-tang-manh-vao-cuoi-nam-nhung-nguon-cung-55496
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-truong-hop-cung-cau-nao-duoi-day-thi-nguoi-tieu-dung-se-co-loi-khi-mua-hang-55497
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-truong-hop-cung-cau-nao-duoi-day-thi-nguoi-tieu-dung-se-co-loi-khi-mua-hang-55497
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-gia-ca-hang-hoa-tang-len-thi-cung-cau-se-dien-bien-theo-chieu-huong-nao-55498
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-gia-ca-hang-hoa-tang-len-thi-cung-cau-se-dien-bien-theo-chieu-huong-nao-55498
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-gia-ca-giam-thi-cung-cau-se-dien-bien-theo-chieu-huong-nao-duoi-day-b-55499
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-truong-hop-cung-cau-nao-duoi-day-thi-nguoi-san-xuat-bi-thiet-hai-b-cung-55500
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-cau-ve-luong-bia-trong-dip-tet-nguyen-dan-la-12-trieu-lit-cung-ve-luong-55501
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-cau-ve-luong-bia-trong-dip-tet-nguyen-dan-la-12-trieu-lit-cung-ve-luong-55501
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D. Cung ≤ cầu 

Câu 13. Cung - cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây? 

A. Người sản xuất 

B. Giá cả 

C. Hàng hóa 

D. Tiền tệ 

Câu 14. Cung - cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây? 

A. Giá cả tăng do cung < cầu 

B. Giá cả tăng do cung > cầu 

C. Giá cả tăng do cung = cầu 

D. Giá cả tăng do cung ≤ cầu 

Câu 15. Thực chất của quan hệ cung - cầu là mối quan hệ giữa các chủ thể nào dưới 

đây? 

A. Nhà nước với doanh nghiệp 

B. Người sản xuất với người tiêu dùng 

C. Người kinh doanh với Nhà nước 

D. Doanh nghiệp với doanh nghiệp 

Câu 16. Hiện nay trên thị trường giá thịt lợn rất cao. Theo em cung và giá cả có mối 

quan hệ như thế nào trong các trường hợp sau đây? 

A. Giá cao thì cung giảm 

B. Giá cao thì cung tăng 

C. Giá thấp thì cung tăng 

D. Giá biến động nhưng cung không biến động. 

Câu 17. Khi trên thị trường giá cả sữa bột giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

A. Cung và cầu tăng. 

B. Cung và cầu giảm. 

C. Cung tăng, cầu giảm. 

D. Cung giảm, cầu tăng. 

Câu 18. Khi trên thị trường giá cả thịt lợn tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

A. Cung và cầu tăng. 

B. Cung và cầu giảm. 

C. Cung tăng, cầu giảm. 

D. Cung tăng, cầu tăng. 

Câu 19. Khi trên thị trường cung về gạo lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau 

đây? 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-cau-tren-thi-truong-bi-anh-huong-boi-yeu-to-nao-duoi-day-a-nguoi-san-55502
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-cau-tren-thi-truong-bi-anh-huong-boi-yeu-to-nao-duoi-day-a-gia-ca-tang-55503
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuc-chat-cua-quan-he-cung-cau-la-moi-quan-he-giua-cac-chu-the-nao-duoi-day-55504
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuc-chat-cua-quan-he-cung-cau-la-moi-quan-he-giua-cac-chu-the-nao-duoi-day-55504
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-nay-tren-thi-truong-gia-thit-lon-rat-cao-theo-em-cung-va-gia-ca-co-moi-55505
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-nay-tren-thi-truong-gia-thit-lon-rat-cao-theo-em-cung-va-gia-ca-co-moi-55505
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tren-thi-truong-gia-ca-sua-bot-giam-thi-xay-ra-truong-hop-nao-sau-day-d-55506
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tren-thi-truong-gia-ca-thit-lon-tang-thi-xay-ra-truong-hop-nao-sau-day-c-55507
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tren-thi-truong-cung-ve-gao-lon-hon-cau-thi-xay-ra-truong-hop-nao-sau-day-55508
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tren-thi-truong-cung-ve-gao-lon-hon-cau-thi-xay-ra-truong-hop-nao-sau-day-55508
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A. Giá gạo tăng. 

B. Giá gạo giảm. 

C. Giá gạo giữ nguyên. 

D. Giá cả bằng giá trị. 

Câu 20. Khi trên thị trường cung về đường trắng nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp 

nào sau đây? 

A. Giá đường tăng. 

B. Giá đường giảm. 

C. Giá đường giữ nguyên. 

D. Giá đường bằng giá trị. 

Câu 21. Trường hợp nào sau đây được gọi là cung: 

A. Công ty A xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa. 

B. Anh A khảo sát nhu cầu thị trường để sản xuất hàng hóa. 

C. Dự kiến công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm. 

D. Công ty B thảo kế hoạch sản xuất 1 triệu sản phẩm. 

Câu 22. Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau 

đây? 

A. Cung = cầu. 

B. Cung > cầu. 

C. Cung < cầu. 

D. Cung tăng. 

Câu 23. Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào 

sau đây? 

A. Cung = cầu. 

B. Cung > cầu. 

C. Cung < cầu. 

D. Cầu tăng. 

Câu 24. Việc giảm mua một hàng hóa nào đó khi cung nhỏ hơn cầu là sự lựa chọn hợp 

lý của chủ thể nào dưới đây? 

A. Người tiêu dùng. 

B. Người bán. 

C. Người sản xuất. 

Câu 25. Vào mùa lũ, rau của nhiều nhà vườn hỏng bị úng ngập dẫn đến giá rau tăng 

cao. Nếu là người bán rau, em sẽ làm theo phương án nào sau đây để có lợi nhất? 

A. Giảm giá. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tren-thi-truong-cung-ve-duong-trang-nho-hon-cau-thi-xay-ra-truong-hop-nao-55509
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tren-thi-truong-cung-ve-duong-trang-nho-hon-cau-thi-xay-ra-truong-hop-nao-55509
https://doctailieu.com/trac-nghiem/truong-hop-nao-sau-day-duoc-goi-la-cung-c-du-kien-cong-ty-a-ngay-mai-se-san-55510
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-la-nguoi-ban-hang-tren-thi-truong-de-co-loi-em-chon-truong-hop-nao-sau-55511
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-la-nguoi-ban-hang-tren-thi-truong-de-co-loi-em-chon-truong-hop-nao-sau-55511
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-la-nguoi-mua-hang-tren-thi-truong-de-co-loi-em-chon-truong-hop-nao-sau-55512
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-la-nguoi-mua-hang-tren-thi-truong-de-co-loi-em-chon-truong-hop-nao-sau-55512
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-giam-mua-mot-hang-hoa-nao-do-khi-cung-nho-hon-cau-la-su-lua-chon-hop-ly-cua-55513
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-giam-mua-mot-hang-hoa-nao-do-khi-cung-nho-hon-cau-la-su-lua-chon-hop-ly-cua-55513
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-mua-lu-rau-cua-nhieu-nha-vuon-hong-bi-ung-ngap-dan-den-gia-rau-tang-cao-55514
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-mua-lu-rau-cua-nhieu-nha-vuon-hong-bi-ung-ngap-dan-den-gia-rau-tang-cao-55514
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B. Không bán nữa. 

C. Giữ giá. 

D. Tăng giá. 

Câu 26. Từ tháng 10/2019 giá thịt lợn ở Việt Nam tăng đột biến. Theo nội dung quan 

hệ cung - cầu, giả cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi 

A. cung nhỏ hơn cầu. 

B. cung lớn hơn cầu. 

C. cầu tỉ lệ thuận với cung. 

D. cung bằng cầu. 

Câu 27. Trong điều kiện thị trường không có mua bán chịu thì trường hợp nào dưới 

đây khái niệm cầu (là tên gọi tắt của nhu cầu) có khả năng thanh toán? 

A. Ông K thanh toán số tiền mua ô tô cho chủ cửa hàng. 

B. Ông K rất thích ô tô nên đến cửa hàng để xem. 

C. Ông K có ý định vay tiền ngân hàng để mua ô tô. 

D. Ông K muốn mua ô tô nhưng chưa đủ tiền để mua. 

Câu 28. Trong trường hợp thị trường bị rối loạn, do nguyên nhân khách quan (bão, 

lũ lụt, khan hiếm tài nguyên), chủ thể nào dưới đây đã thông qua pháp luật, chính 

sách đề cân đối lại cung - cầu, ổn định giá cả? 

A. Công dân. 

B. Nhà nước. 

C. Người sản xuất. 

D. Người tiêu dùng. 

Câu 29. Chị K rất thích ăn vải thiều, nhưng giá lại quá cao vì nguồn cung thị trường 

thấp nên chị đã chuyển sang dùng các loại trái cây khác có giá cả phù hợp. Như vậy 

chị K đã vận dụng 

A. không tốt quy luật cạnh tranh. 

B. tốt quy luật cạnh tranh. 

C. tốt quy luật cung cầu. 

D. không tốt quy luật cung cầu. 

Câu 30. Do cung vượt quá cầu, giá thịt heo giảm mạnh liên tục trong thời gian rất dài 

làm cho đời sống của người nuôi heo gặp rất nhiều khó khăn. Nhà nước đã hỗ trợ cho 

người nuôi lợn và tìm thị trường để xuất khẩu. Như vậy, nhà nước đã 

A. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh. 

B. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh. 

C. vận dụng tốt quy luật cung cầu. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-thang-10-2019-gia-thit-lon-o-viet-nam-tang-dot-bien-theo-noi-dung-quan-he-55515
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-thang-10-2019-gia-thit-lon-o-viet-nam-tang-dot-bien-theo-noi-dung-quan-he-55515
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dieu-kien-thi-truong-khong-co-mua-ban-chiu-thi-truong-hop-nao-duoi-day-55516
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dieu-kien-thi-truong-khong-co-mua-ban-chiu-thi-truong-hop-nao-duoi-day-55516
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-truong-hop-thi-truong-bi-roi-loan-do-nguyen-nhan-khach-quan-bao-lu-lut-55517
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-truong-hop-thi-truong-bi-roi-loan-do-nguyen-nhan-khach-quan-bao-lu-lut-55517
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-truong-hop-thi-truong-bi-roi-loan-do-nguyen-nhan-khach-quan-bao-lu-lut-55517
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-k-rat-thich-an-vai-thieu-nhung-gia-lai-qua-cao-vi-nguon-cung-thi-truong-55518
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-k-rat-thich-an-vai-thieu-nhung-gia-lai-qua-cao-vi-nguon-cung-thi-truong-55518
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-k-rat-thich-an-vai-thieu-nhung-gia-lai-qua-cao-vi-nguon-cung-thi-truong-55518
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-cung-vuot-qua-cau-gia-thit-heo-giam-manh-lien-tuc-trong-thoi-gian-rat-dai-55519
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-cung-vuot-qua-cau-gia-thit-heo-giam-manh-lien-tuc-trong-thoi-gian-rat-dai-55519
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-cung-vuot-qua-cau-gia-thit-heo-giam-manh-lien-tuc-trong-thoi-gian-rat-dai-55519
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D. vận dụng không tốt quy luật cung cầu. 

Câu 31. Nghiên cứu thị trường, anh A thấy rằng tinh bột nghệ đang được người dân 

quan tâm vì lợi ích của sản phẩm. Do vậy anh đã vay mượn vốn để đầu tư dây chuyền 

sản xuất hiện đại nhằm cung ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường. Anh A đã vận 

dụng quy luật kinh tế nào sau đây? 

A. Quy luật cung - cầu. 

B. Quy luật giá trị. 

C. Quy luật giá cả. 

D. Quy luật kinh tế. 

Câu 32. Trong 3 tháng tới, anh X là giám đốc một cơ sở sản xuất mặt hàng Y ra quyết 

định cắt giảm lượng hàng hoá đưa ra thị trường tại các tỉnh Tây Nguyên vì các tỉnh 

này đang vào mùa mưa nên sức tiêu thụ giảm. Anh X đã nắm vững quan hệ cung - 

cầu nào sau đây? 

A. Cầu giảm xuống, cung tăng lên. 

B. Cầu giảm xuống, cung giảm theo. 

C. Cầu tăng lên, cung tăng lên. 

D. Cầu tăng lên, cung giảm xuống. 

Câu 33. Nếu em đang bán sản phẩm X trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp 

nào sau đây? 

A. Cung = cầu 

B. Cung > cầu 

C. Cung < cầu. 

D. Cung # cầu. 

Câu 34. H rất thích ăn thịt bò trong thực đơn hàng ngày của mình nhưng giá thịt bò 

tăng cao, trong khi giá thịt heo lại giảm rất mạnh. Để phù hợp với quy luật cung cầu 

và để tiêu dùng có lợi nhất, nếu là H, em sẽ 

A. giữ nguyên thực đơn thịt bò hàng ngày. 

B. chuyển sang dùng thêm thịt heo. 

C. không ăn thịt mà chỉ mua rau. 

D. chuyển sang ăn chay đợi cho thịt bò xuống. 

Câu 35. Khi nhu cầu tiêu dùng bia của người dân tăng cao vào dịp tết. Nhà máy bia 

Hà Nội đã mở rộng sản xuất dẫn đến cung về bia tăng. Đó là nội dung của biểu hiện 

nào sau đây trong quan hệ cung - cầu? 

A. Cung, cầu tác động lẫn nhau. 

B. Cung, cầu ảnh hưởng đến giá cả. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nghien-cuu-thi-truong-anh-a-thay-rang-tinh-bot-nghe-dang-duoc-nguoi-dan-quan-55520
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nghien-cuu-thi-truong-anh-a-thay-rang-tinh-bot-nghe-dang-duoc-nguoi-dan-quan-55520
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nghien-cuu-thi-truong-anh-a-thay-rang-tinh-bot-nghe-dang-duoc-nguoi-dan-quan-55520
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nghien-cuu-thi-truong-anh-a-thay-rang-tinh-bot-nghe-dang-duoc-nguoi-dan-quan-55520
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-3-thang-toi-anh-x-la-giam-doc-mot-co-so-san-xuat-mat-hang-y-ra-quyet-dinh-55521
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-3-thang-toi-anh-x-la-giam-doc-mot-co-so-san-xuat-mat-hang-y-ra-quyet-dinh-55521
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-3-thang-toi-anh-x-la-giam-doc-mot-co-so-san-xuat-mat-hang-y-ra-quyet-dinh-55521
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-3-thang-toi-anh-x-la-giam-doc-mot-co-so-san-xuat-mat-hang-y-ra-quyet-dinh-55521
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-em-dang-ban-san-pham-x-tren-thi-truong-de-co-loi-em-chon-truong-hop-nao-55522
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-em-dang-ban-san-pham-x-tren-thi-truong-de-co-loi-em-chon-truong-hop-nao-55522
https://doctailieu.com/trac-nghiem/h-rat-thich-an-thit-bo-trong-thuc-don-hang-ngay-cua-minh-nhung-gia-thit-bo-tang-55523
https://doctailieu.com/trac-nghiem/h-rat-thich-an-thit-bo-trong-thuc-don-hang-ngay-cua-minh-nhung-gia-thit-bo-tang-55523
https://doctailieu.com/trac-nghiem/h-rat-thich-an-thit-bo-trong-thuc-don-hang-ngay-cua-minh-nhung-gia-thit-bo-tang-55523
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-nhu-cau-tieu-dung-bia-cua-nguoi-dan-tang-cao-vao-dip-tet-nha-may-bia-ha-noi-55524
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-nhu-cau-tieu-dung-bia-cua-nguoi-dan-tang-cao-vao-dip-tet-nha-may-bia-ha-noi-55524
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-nhu-cau-tieu-dung-bia-cua-nguoi-dan-tang-cao-vao-dip-tet-nha-may-bia-ha-noi-55524
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C. Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu. 

D. Thị trường chi phối cung, cầu. 

Câu 36. Sau dịp tết trung thu cầu về bánh trung thu giảm. Nhà hàng bánh Nhất 

Phương giảm lượng sản xuất đáng kể dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện 

nào sau đây trong quan hệ cung - cầu? 

A. Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu. 

B. Cung, cầu ảnh hưởng đến giá cả. 

C. Cung, cầu tác động lẫn nhau. 

D. Thị trường chi phối cung, cầu. 

Câu 37. Chị H bán quần áo, chị liên tục cập nhật và lấy những mẫu quần áo được giới 

trẻ ưa chuộng hiện nay. Chị H đã thực hiện biểu hiện nào của quan hệ cung - cầu? 

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau. 

B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu. 

D. Vai trò của quan hệ cung - cầu. 

Câu 38. Chị C bán hàng giầy dép online trên mạng, thấy người mua nhiều nên chị 

nâng giá bằng cách thông báo với mọi người rằng do chị phải nhập với giá cao hơn 

trước. Chị C đã thực hiện biểu hiện nào của quan hệ cung - cầu? 

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau. 

B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu. 

D. Vai trò của quan hệ cung - cầu. 

Câu 39. Qua tết cổ truyền, nhu cầu về bánh kẹo của người tiêu dùng giảm xuống nên 

nhà sản xuất đã thu hẹp quy mô sản xuất bánh kẹo để chuyển sang sản xuất sản phẩm 

khác. Nhà sản xuất làm như vậy để 

A. thu nhiều lợi nhuận. 

B. thu hút thị hiếu người tiêu dùng. 

C. tránh bị thua lỗ. 

D. cạnh tranh với các mặt hàng khác 

Câu 40. Hãng điện thoại X vừa cho ra sản phẩm mới. Nếu là nhà sản xuất X, để kích 

thích lượng cầu với dòng điện thoại mới đó, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây 

để bán được nhiều sản phẩm? 

A. Bảo hành sản phẩm. 

B. Đẩy mạnh quảng cáo và khuyến mại. 

C. Hạ giá thành sản phẩm. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-dip-tet-trung-thu-cau-ve-banh-trung-thu-giam-nha-hang-banh-nhat-phuong-giam-55525
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-dip-tet-trung-thu-cau-ve-banh-trung-thu-giam-nha-hang-banh-nhat-phuong-giam-55525
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-dip-tet-trung-thu-cau-ve-banh-trung-thu-giam-nha-hang-banh-nhat-phuong-giam-55525
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-h-ban-quan-ao-chi-lien-tuc-cap-nhat-va-lay-nhung-mau-quan-ao-duoc-gioi-tre-55526
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-h-ban-quan-ao-chi-lien-tuc-cap-nhat-va-lay-nhung-mau-quan-ao-duoc-gioi-tre-55526
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-c-ban-hang-giay-dep-online-tren-mang-thay-nguoi-mua-nhieu-nen-chi-nang-gia-55527
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-c-ban-hang-giay-dep-online-tren-mang-thay-nguoi-mua-nhieu-nen-chi-nang-gia-55527
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-c-ban-hang-giay-dep-online-tren-mang-thay-nguoi-mua-nhieu-nen-chi-nang-gia-55527
https://doctailieu.com/trac-nghiem/qua-tet-co-truyen-nhu-cau-ve-banh-keo-cua-nguoi-tieu-dung-giam-xuong-nen-nha-55528
https://doctailieu.com/trac-nghiem/qua-tet-co-truyen-nhu-cau-ve-banh-keo-cua-nguoi-tieu-dung-giam-xuong-nen-nha-55528
https://doctailieu.com/trac-nghiem/qua-tet-co-truyen-nhu-cau-ve-banh-keo-cua-nguoi-tieu-dung-giam-xuong-nen-nha-55528
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hang-dien-thoai-x-vua-cho-ra-san-pham-moi-neu-la-nha-san-xuat-x-de-kich-thich-55529
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hang-dien-thoai-x-vua-cho-ra-san-pham-moi-neu-la-nha-san-xuat-x-de-kich-thich-55529
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hang-dien-thoai-x-vua-cho-ra-san-pham-moi-neu-la-nha-san-xuat-x-de-kich-thich-55529
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D. Tăng giá thành sản phẩm để gây chú ý. 

Câu 41. Vào đầu mùa đông, khi nhu cầu áo ấm tăng, là nhà kinh doanh quần áo, em 

sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất? 

A. Nhập thêm nhiều sản phẩm thời trang mùa hè. 

B. Nhập thêm một số sản phẩm thời trang mùa đông. 

C. Nhập cả quần áo thời trang hè và thu. 

D. Nhập quần áo mùa thu. 

Câu 42. Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi? 

A. 1m vải = 5kg thóc. 

B. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ. 

C.1m vải = 2 giờ. 

D. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ. 

Câu 43. Khi giá cả một mặt hàng mà em thường sử dụng tăng cao do lượng người 

mua đông mà hàng lại khan hiếm thì trong vận dụng quy luật cung - cầu, em sẽ lựa 

chọn cách nào dưới đây theo hướng có lợi nhất cho mình? 

A. Tìm mua một mặt hàng tương đương có giá trị thấp hơn. 

B. Đợi khi mặt hàng nào đó ổn định thì tiếp tục mua. 

C. Bỏ hẳn không mua và không sử dụng mặt hàng đó nữa. 

D. Chấp nhận mua mặt hàng đó với giá cao vì đã quen dùng. 

Câu 44. Nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng lên vào đầu năm học nên thời 

điểm này, các nhà sản xuất đã mở rộng sản xuất và kinh doanh mặt hàng này. Các 

nhà sản xuất đã vận dụng nội dung nào dưới đây hệ cung - cầu? 

A. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

B. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu. 

C. Cung - cầu tác động lẫn nhau. 

D. Cung - cầu bị ảnh hưởng bởi nhà nước. 

Câu 45. Nếu gia đình em đang kinh doanh mặt hàng may mặc trong khi trên thị 

trường, cung về mặt hàng này lớn hơn cầu thì trong việc vận dụng quan hệ cung cầu, 

quyết định nào dưới đây của gia đình em là hợp lý? 

A. Chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng cung nhỏ hơn cầu. 

B. Tạm ngừng kinh doanh để chuyển sang làm việc khác. 

C. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng kinh doanh mặt hàng may mặc. 

D. Đẩy mạnh chiến lược tuyên truyền và quảng bá mặt hàng may mặc. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-dau-mua-dong-khi-nhu-cau-ao-am-tang-la-nha-kinh-doanh-quan-ao-em-se-lua-55530
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-dau-mua-dong-khi-nhu-cau-ao-am-tang-la-nha-kinh-doanh-quan-ao-em-se-lua-55530
https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-quan-he-nao-sau-day-la-quan-he-giua-gia-tri-va-gia-tri-trao-doi-d-2m-vai-55531
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-gia-ca-mot-mat-hang-ma-em-thuong-su-dung-tang-cao-do-luong-nguoi-mua-dong-ma-55532
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-gia-ca-mot-mat-hang-ma-em-thuong-su-dung-tang-cao-do-luong-nguoi-mua-dong-ma-55532
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-gia-ca-mot-mat-hang-ma-em-thuong-su-dung-tang-cao-do-luong-nguoi-mua-dong-ma-55532
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhu-cau-van-phong-pham-cua-hoc-sinh-tang-len-vao-dau-nam-hoc-nen-thoi-diem-nay-55533
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhu-cau-van-phong-pham-cua-hoc-sinh-tang-len-vao-dau-nam-hoc-nen-thoi-diem-nay-55533
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhu-cau-van-phong-pham-cua-hoc-sinh-tang-len-vao-dau-nam-hoc-nen-thoi-diem-nay-55533
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-gia-dinh-em-dang-kinh-doanh-mat-hang-may-mac-trong-khi-tren-thi-truong-cung-55534
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-gia-dinh-em-dang-kinh-doanh-mat-hang-may-mac-trong-khi-tren-thi-truong-cung-55534
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-gia-dinh-em-dang-kinh-doanh-mat-hang-may-mac-trong-khi-tren-thi-truong-cung-55534


 
 

Trang 9 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

Câu 46. Chị A ra chợ hỏi chị B về giá gà thịt. Chị B nói 100 nghìn đồng 1kg. Chị A 

thỏa thuận khi chị mua 10kg thì bớt xuống còn 95 nghìn đồng/1kg, chị B đồng ý cân 

gà cho chị A và lấy tiền. Giao dịch giữa chị A và chị B được gọi là 

A. quan hệ giá cả. 

B. quan hệ mua bán. 

C. quan hệ cung cầu. 

D. quan hệ thị trường. 

Câu 47. Do cung vượt quá cầu, giá dưa hấu giảm mạnh liên tục trong thời gian rất dài 

làm cho đời sống của người trồng dưa gặp rất nhiều khó khăn. Nhà nước đã hỗ trợ 

cho người nông dân và tìm thị trường để xuất khẩu. Như vậy, nhà nước đã 

A. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh. 

B. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh. 

C. vận dụng tốt quy luật cung cầu. 

D. vận dụng không tốt quy luật cung cầu. 

Câu 48. Giá cao su liên tục giảm mạnh trong nhiều năm liền nên anh X đã chuyển một 

phần diện tích cao su sang cây ngắn ngày để đỡ thua lỗ và có chi phí nhanh. Như vậy 

anh X đã vận dụng 

A. không tốt quy luật cạnh tranh. 

B. tốt quy luật cung cầu. 

C. tốt quy luật cạnh tranh. 

D. không tốt quy luật cung cầu. 

Câu 49. Sau giờ học GDCD, H cho rằng: chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường 

mới là cung, còn những hàng hóa trong kho chưa được bày bán thì không phải. Em 

lựa chọn phương án nào dưới dây để hiểu đúng về lượng cung hàng hóa trên thị 

trường? 

A. Cung là hàng hóa hiện đang có trên thị trường. 

B. Cung là hóa chuẩn bị đưa ra thị trường trong thời gian tới. 

C. Cung là hàng hóa trong nhà kho, sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới. 

D. Cung là hàng hóa hiện có trên thị trường và sắp sửa đưa ra thị trường. 

Câu 50. Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến quá tải nên hay bị cắt 

điện luân phiên. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn 

đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy nhà sản xuất 

đã áp dụng nội dung nào dưới đây của quy luật cung - cầu? 

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau. 

B. Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-a-ra-cho-hoi-chi-b-ve-gia-ga-thit-chi-b-noi-100-nghin-dong-1kg-chi-a-thoa-55535
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-a-ra-cho-hoi-chi-b-ve-gia-ga-thit-chi-b-noi-100-nghin-dong-1kg-chi-a-thoa-55535
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-a-ra-cho-hoi-chi-b-ve-gia-ga-thit-chi-b-noi-100-nghin-dong-1kg-chi-a-thoa-55535
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-cung-vuot-qua-cau-gia-dua-hau-giam-manh-lien-tuc-trong-thoi-gian-rat-dai-lam-55536
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-cung-vuot-qua-cau-gia-dua-hau-giam-manh-lien-tuc-trong-thoi-gian-rat-dai-lam-55536
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-cung-vuot-qua-cau-gia-dua-hau-giam-manh-lien-tuc-trong-thoi-gian-rat-dai-lam-55536
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-cao-su-lien-tuc-giam-manh-trong-nhieu-nam-lien-nen-anh-x-da-chuyen-mot-phan-55537
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-cao-su-lien-tuc-giam-manh-trong-nhieu-nam-lien-nen-anh-x-da-chuyen-mot-phan-55537
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-cao-su-lien-tuc-giam-manh-trong-nhieu-nam-lien-nen-anh-x-da-chuyen-mot-phan-55537
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-gio-hoc-gdcd-h-cho-rang-chi-nhung-mat-hang-da-co-ban-tren-thi-truong-moi-55538
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-gio-hoc-gdcd-h-cho-rang-chi-nhung-mat-hang-da-co-ban-tren-thi-truong-moi-55538
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-gio-hoc-gdcd-h-cho-rang-chi-nhung-mat-hang-da-co-ban-tren-thi-truong-moi-55538
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-gio-hoc-gdcd-h-cho-rang-chi-nhung-mat-hang-da-co-ban-tren-thi-truong-moi-55538
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mua-he-den-luong-tieu-thu-dien-tang-manh-dan-den-qua-tai-nen-hay-bi-cat-dien-55539
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mua-he-den-luong-tieu-thu-dien-tang-manh-dan-den-qua-tai-nen-hay-bi-cat-dien-55539
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mua-he-den-luong-tieu-thu-dien-tang-manh-dan-den-qua-tai-nen-hay-bi-cat-dien-55539
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mua-he-den-luong-tieu-thu-dien-tang-manh-dan-den-qua-tai-nen-hay-bi-cat-dien-55539


 
 

Trang 10 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu. 

D. Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau. 

Câu 51. D rất thích một cái túi da hàng hiệu rất đắt nhưng chưa đủ tiền để mua. Mỗi 

khi đi đâu đó, cô rất bất tiện khi không có túi. Để phù hợp với quy luật cung cầu và 

để tiêu dùng có lợi nhất, nếu là D, em sẽ 

A. không cần dùng túi xách nữa. 

B. mua tạm một cái túi bình thường để dùng. 

C. mặc bất tiện, cứ đợi đủ tiền mới mua cái túi xách hàng hiệu kia. 

D. vay ngân hàng lấy tiền mua túi xách. 

Câu 52. Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm 

xuống. Nếu là nhà sản xuất em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất? 

A. Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác. 

B. Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm. 

C. Đóng cửa sản xuất, chờ mùa trung thu năm sau. 

D. Vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho mùa trung thu năm sau. 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM GDCD 11 BÀI 5: CUNG - CẦU TRONG SẢN XUẤT 

VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 27 A 

Câu 2 B Câu 28 B 

Câu 3 D Câu 29 C 

Câu 4 B Câu 30 C 

Câu 5 A Câu 31 A 

Câu 6 C Câu 32 B 

Câu 7 A Câu 33 C 

Câu 8 B Câu 34 B 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/d-rat-thich-mot-cai-tui-da-hang-hieu-rat-dat-nhung-chua-du-tien-de-mua-moi-khi-55540
https://doctailieu.com/trac-nghiem/d-rat-thich-mot-cai-tui-da-hang-hieu-rat-dat-nhung-chua-du-tien-de-mua-moi-khi-55540
https://doctailieu.com/trac-nghiem/d-rat-thich-mot-cai-tui-da-hang-hieu-rat-dat-nhung-chua-du-tien-de-mua-moi-khi-55540
https://doctailieu.com/trac-nghiem/qua-mua-trung-thu-nhu-cau-ve-banh-trung-thu-cua-nguoi-tieu-dung-giam-xuong-55541
https://doctailieu.com/trac-nghiem/qua-mua-trung-thu-nhu-cau-ve-banh-trung-thu-cua-nguoi-tieu-dung-giam-xuong-55541
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Câu 9 A Câu 35 A 

Câu 10 B Câu 36 C 

Câu 11 B Câu 37 A 

Câu 12 B Câu 38 B 

Câu 13 A Câu 39 C 

Câu 14 A Câu 40 B 

Câu 15 B Câu 41 B 

Câu 16 B Câu 42 D 

Câu 17 D Câu 43 A 

Câu 18 C Câu 44 C 

Câu 19 B Câu 45 A 

Câu 20 A Câu 46 C 

Câu 21 C Câu 47 C 

Câu 22 C Câu 48 B 

Câu 23 B Câu 49 D 

Câu 24 A Câu 50 A 

Câu 25 D Câu 51 B 

Câu 26 A Câu 52 A 

 


